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Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia là sản

phẩm, hàng hóa được quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 3 Luật Chất lượng sản
phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung

một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78/2025/QH15.

2. Ngành, lĩnh vực sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng chất lượng

quốc gia là ngành, lĩnh vực được xác định theo ngành cấp 2 trong Danh mục ngành
kinh tế Việt Nam tại Phụ lục I của Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng
9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Sản phẩm, hàng hóa đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia là

sản phẩm, hàng hóa được xác định theo ngành cấp 4 hoặc ngành cấp 5 trong Danh

mục ngành kinh tế Việt Nam tại Phụ lục I của Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chuyên gia đánh giá Giải thưởng chất lượng quốc gia bao gồm:

a) Chuyên gia kỹ thuật là người am hiểu về ngành, lĩnh vực sản phẩm, hàng
hóa được đánh giá;

b) Chuyên gia hệ thống là người am hiểu về tiêu chí xét tặng Giải thưởng chất
lượng quốc gia và được đào tạo nghiệp vụ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều 4. Tiêu chí và điểm số xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

1. Tiêu chí và điểm số:

a) Chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của sản phẩm,
hàng hóa có tổng điểm tối đa là 250 điểm;

b) Hiệu lực, hiệu quả của mô hình quản trị của tổ chức, doanh nghiệp (theo các

khía cạnh về Lãnh đạo, Chiến lược, Khách hàng, Đo lường, phân tích và quản lý tri
thức, Lực lượng lao động, Vận hành, Kết quả) có tổng điểm tối đa là 750 điểm.

2. Chi tiết về tiêu chí, điểm số và cách thức đánh giá, cho điểm được quy

định tại Phụ lục I.

Điều 5. Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia

1.  Thành phần và cơ cấu Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia:

a) Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia do Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan

thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia, gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và

các Uy viên;

b) Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia là đại
diện Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia là
đại diện Lãnh đạo Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia;

d) Các Ủy viên của Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia
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là đại diện của các Bộ, ngành, cơ cd quan và tổ chức có liên quan.

2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng
quốc gia:

a) Thông qua danh sách các sản phẩm, hàng hóa được đánh giá thực tế;

b) Xem xét, thẩm định kết quả đánh giá xét tặng Giải thưởng chất lượng
quốc gia;

c) Đề nghị danh sách các sản phẩm, hàng hóa đủ điều kiện tặng Giải thưởng

chất lượng quốc gia.

Chương IІ

QUÁ TRÌNH XẾT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

Điều 6. Đăng ký tham dự

1. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc
gia đối với sản phẩm, hàng hóa do chính tổ chức, doanh nghiệp đó sản xuất và
kinh doanh.

2. Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký thạm dự Giải thưởng chất lượng quốc
gia với Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

a) Đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (theo mẫu tại Phụ lục II);

b) Báo cáo tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia (theo mẫu tại Phụ lục III);

c) Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý;

d) Tài liệu chứng minh về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc
tính độc đáo của sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia
chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong hồ sơ

đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều 7. Xem xét và đánh giá hồ sơ

1. Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia tiếp nhận hồ sơ
tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm,
hàng hóa đăng ký tham dự, xem xét và phân công nhóm chuyên gia đánh giá hỗ
sơ (bao gồm chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia hệ thống).

2. Nhóm chuyên gia đánh giá được phân công tiến hành đánh giá, lập báo
cáo đánh giá hồ sơ tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia và gửi về Cơ quan

thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Căn cứ vào báo cáo đánh giá hồ sơ của nhóm chuyên gia đánh giá, Cơ
quan thường trực tổng hợp danh sách hồ sơ có điểm số từ 600 điểm trở lên và báo

cáo Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia.
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4. Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia xem xét, thông
qua danh sách sản phẩm, hàng hóa được đánh giá thực tế.

Điều 8. Đánh giá thực tế

1. Căn cứ vào kết quả xem xét của Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất
lượng quốc gia, Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia tổ chức
đánh giá thực tế. Thành phần tham gia đánh giá thực tế bao gồm:

a) Đại diện cơ quan thường trực;

b) Nhóm chuyên gia đánh giá bao gồm chuyên gia kỹ thuật và chuyên gia
hệ thống;

c) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Đại diện Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

2. Sau khi kết thúc đánh giá, nhóm chuyên gia đánh giá có trách nhiệm lập
báo cáo đánh giá thực tế và gửi về Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng
quốc gia.

Điều 9. Đề xuất tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia

1. Căn cứ vào báo cáo đánh giá hồ sơ và báo cáo đánh giá thực tế của nhóm

chuyên gia đánh giá, Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia tổng
hợp, báo cáo Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia xem xét.

2. Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc gia tiến hành:

a) Thẩm định kết quả đánh giá, đề xuất danh sách và loại giải cho các sản
phẩm, hàng hóa;

b) Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cơ quan thường trực Giải
thưởng chất lượng quốc gia) lấy ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên
quan về việc xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15
ngày kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến.

4. Căn cứ đề xuất của Hội đồng quốc gia về Giải thưởng chất lượng quốc
gia, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Cơ quan thường trực Giải thưởng

chất lượng quốc gia tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và

Công nghệ xem xét, quyết định tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Điều 10. Thông báo kết quả và Tổ chức Lễ trao Giải

1. Căn cứ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc

tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia, Cơ quan thường trực Giải thưởng chất
lượng quốc gia thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia cho
các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt giải và các cơ quan, tổ chức
liên quan.

2. Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia tổ chức họp báo
công bố kết quả xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia; tổ chức lễ trao Giải
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thưởng chất lượng quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa

đạt giải.

3. Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt Giải thưởng chất lượng

quốc gia được nhận Cúp và Giấy chứng nhận tương ứng.

4. Mẫu biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia, mẫu cúp Giải thưởng

chất lượng quốc gia, nội dung giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đạt Giải
thưởng chất lượng quốc gia được quy định tại Phụ lục IV.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất

lượng quốc gia hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Điều 12. Điều khoản chuyển tiếp

Các hoạt động liên quan đến việc đánh giá, thủ tục đề nghị tặng Giải thưởng

chất lượng quốc gia đối với tổ chức, doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký tham dự

Giải thưởng, triển khai trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo

quy định tại Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chỉ tiết thi hành một số điều Nghị
định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số
74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất
lượng quốc gia.

Điều 13. Trách nhiệm thi hành

1. Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia thực hiện các

nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 2, Điều 61 Nghị định số
37/2026/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một
số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm,
hàng hóa và các nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất

lượng quốc gia hằng năm trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt;

b) Xây dựng, phát triển đội ngũ chuyên gia đánh giá về Giải thưởng chất
lượng quốc gia thông qua:

b1) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho chuyên gia
đánh giá hệ thống;
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b2) Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng đánh giá Giải thưởng chất lượng
quốc gia cho chuyên gia kỹ thuật;

b3) Xây dựng, duy trì, vận hành cơ sở dữ liệu về chuyên gia đánh giá.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ
quan, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp kịp thời phản ánh bằng văn bản về Bộ
Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn hoặc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho

phù hợp.

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức,

doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này..0,59

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước; K

H
O
A

BỘ TRƯỞNG

HỌC 
VA

CÔNG

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph gTòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan TW của các
tổ chức chính trị - xã hội;

- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra văn bản và Tổ chức thi hành pháp luật
(Bộ Tư pháp);
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ;

- Bộ KHCN: Bộ trưởng và các Thứ trưởng; các cơ

quan, đơn vị thuộc Bộ; Cổng TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, TĐC (100b)

Nguyễn Mạnh Hùng
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Phu lục I

TIÊU CHÍ VÀ NGUYÊN TẮC CHO ĐI М

GIẢI THUỐNG CHT LƯỢNG QUỐC GIA

(Kèm theo Thông tư số 25/2026/1T-BKHCN ngày 12.  tháng02năm 2026 của

Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phần I

TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

I. Chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của sản phẩm,
hàng hóa

1. Kết quả về sản phẩm, hàng hóa và quá trình

1.1. Kết quả về sản phẩm, hàng hóa

a) Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa thỏa mãn nhu cầu hoặc tạo ấn tượng

với khách hàng;

b) Các đặc tính vượt trội của sản phẩm, hàng hóa so với ngành hoặc các tổ

chức, doanh nghiệp khác có sản phẩm, hàng hóa tương tự;

c) Các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa thể hiện sự khác biệt, đổi mới, sáng
tạo, độc đáo (tính mới), đăng ký sở hữu trí tuệ, thiết kế và cải tiến sản phẩm, hàng
hóa...

1.2. Kết quả về hiệu lực và hiệu quả quá trình

a) Hiệu lực và hiệu quả quá trình được đánh giá thông qua:

Các chỉ số về mức độ ổn định của các quy trình chính để tạo sản phẩm,
hàng hóa (tỷ lệ, mức độ lỗi, chi phí làm lại, ...);

- Các chỉ số chính về hiệu suất của quy trình chính để tạo sản phẩm, hàng hóa;

- Các chỉ số chính về cải tiến, đổi mới quy trình (tiết kiệm chi phí, tăng hiệu

quả, giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, ...).

b) Bảo đảm an toàn và chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp được

đánh giá thông qua:

- Các chỉ số thể hiện mức độ sẵn sàng của tổ chức, doanh nghiệp khi xảy ra

thảm họa hoặc trong trường hợp khẩn cấp;

- Các chỉ số về hiệu quả của các phương pháp tiếp cận bảo mật và an ninh mạng.

1.3. Kết quả về quản lý mạng lưới cung ứng

- Các chỉ số về hiệu suất của nhà cung cấp sản phẩm, hàng hóa có liện quan (kết
quả chất lượng đầu vào, thời gian giao hàng, số lần đánh giá nhà cung cấp, giảm chỉ

phí kiểm tra đầu vào,...);

Các chỉ số về mạng lưới phân phối sản phẩm, hàng hóa có liên quan (so

sánh với ngành, đối thủ cạnh tranh).

K
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2. Kết quả về khách hàng

2.1. Sự hài lòng của khác hàng

Các chỉ số về lắng nghe khách hàng (số lần, số lượt khảo sát,...);

- Các chỉ số về mức độ hài lòng, không hài lòng của khách hàng.

2.2. Gắn kết của khách hàng

- Các chỉ số về khiếu nại và quản lý khiếu nại của khách hàng;

- Các chỉ số về tăng, giảm số lượng khách hàng;

- Các chỉ số về sự trung thành, mức độ gắn kết của khách hàng (giới thiệu

khách hàng mới, tham gia khảo sát, nhận xét tích cực về sản phẩm, hàng hóa,...).

3. Kết quả về thị trường

- Các chỉ số về thị phần;

- Các chỉ số về thâm nhập thị trường mới.

II. Hiệu lực, hiệu quả mô hình quản trị của tổ chức, doanh nghiệp:

1. Lãnh đạo

1.1. Cách thức ban lãnh đạo dẫn dắt tổ chức

1.1.1. Sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cốt lõi

a) Thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cốt lõi

- Ban lãnh đạo xác định các bên liên quan chính, các yêu cầu của bên liên

quan chính và sử dụng các yêu cầu đó để thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn và các giá
trị cốt lõi của tổ chức;

Ban lãnh đạo thường xuyên thể hiện, truyền đạt và củng cố sứ mệnh, tầm

nhìn và các giá trị cốt lõi;

Cá nhân lãnh đạo có các hành động cụ thể để thể hiện cam kết thực hiện

sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cốt lõi của tổ chức doanh nghiệp.

b) Thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức

- Ban lãnh đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo dựng môi trường để củng

cố, đáp ứng và tạo ra hành vi tuân thủ pháp luật và đạo đức;

- Ban lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo và tham gia vào việc tạo ra một môi trường
tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức.

1.1.2. Trao đổi thông tin

- Các hình thức mà ban lãnh đạo trao đổi thông tin với toàn bộ lực lượng lao động;

- Ban lãnh đạo thiết lập, vận hành, xác nhận rằng hiệu quả cơ chế trao đổi

thông tin hai chiều trong toàn bộ tổ chức;

- Ban lãnh đạo ban hành và duy trì tầm nhìn/định hướng chuyển đổi số gắn
với chiến lược, mô hình kinh doanh và năng lực cạnh tranh; có cơ chế quản trị
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(Digital governance) và chủ sở hữu (owner) cho từng chương trình số;

- Ban lãnh đạo thiết lập hệ thống chỉ tiêu số (digital KPIs), xem xét định
kỳ; ra quyêt định dựa trên dữ liệu (data-driven management);

- Ban lãnh đạo thúc đẩy văn hóa số: minh bạch dữ liệu, làm việc dựa trên

quy trình số, khuyến khích thử nghiệm có kiểm soát;

Ban lãnh đạo truyền đạt rõ ràng định hướng của tổ chức và vai trò của

từng nhóm trong việc hướng tới định hướng đó, đồng thời thu hút lực lượng lao
động thông qua trao đổi thông tin hai chiều thẳng thắn;

- Các cách thức để ban lãnh đạo doanh nghiệp khuyến khích việc trao đổi
thông tin hai chiều giữa ban lãnh đạo với người lao động và ngược lại trong toàn

bộ tổ chức, doanh nghiệp.

1.1.3. Thúc đầy sự tập trung vào hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp

a) Thiết lập môi trường cho sự thành công

Ban lãnh đạo tham gia trực tiếp vào việc tạo ra môi trường cải thiện hiệu

suất, hoàn thành các mục tiêu chiến lược, đổi mới và linh hoạt trong tổ chức,
doanh nghiệp;

- Ban lãnh đạo tham gia trực tiếp vào việc tạo ra môi trường học tập cho tổ
chức, doanh nghiệp và cá nhân, cũng như phát triển các nhà lãnh đạo tương lai.

b) Thiết lập môi trường tập trung vào hành động

- Ban lãnh đạo đặt ra kỳ vọng về hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp, bao
gồm việc tạo ra và cân bằng giá trị cho khách hàng và các bên liên quan;

- Ban lãnh đạo đảm bảo việc phân tích hiệu suất được tiến hành để tập trung

vào hành động và chấp nhận rủi ro thông minh nhằm đạt được mục tiêu và cải

thiện hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp;

- Ban lãnh đạo đóng vai trò tích cực trong việc khen thưởng và công nhận

người lao động nhằm thúc đầy và nâng cao hiệu suất.

1.2. Cách thc quản trị tổ chức, doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội

1.2.1. Quản trị tổ chức, doanh nghiệp

a) Hệ thống quản trị

- Hệ thống quản trị của tổ chức, doanh nghiệp phân định rõ vai trò và trách

nhiệm giải trình của từng bộ phận và vị trí công việc, đảm bảo tính minh bạch. Hệ
thống quy trình làm việc có sự liên kết giữa các bộ phận và vị trí công việc;

- Tất cả nhân viên đều được đào tạo về các quy trình có liên quan đến mình

và hiểu rõ trách nhiệm cá nhân cũng như những hành động hoặc hồ sơ được chấp
nhận và không được chấp nhận;

- Hệ thống đánh giá sự tuân thủ trong nội bộ và bên ngoài đảm bảo tính độc
lập, minh bạch và khách quan.
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b) Đánh giá hiệu suất

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập bộ chỉ số về đánh giá hiệu suất của lực lượng

lao động. Bộ chỉ số này gắn với việc khen thưởng và công nhận người lao động.

c) Hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập bộ chỉ số về hiệu suất của tổ chức, doanh

nghiệp và các chỉ số này được ban lãnh đạo sử dụng trong việc cải tiến hệ thống
quản trị của tổ chức, doanh nghiệp;

Ban lãnh đạo doanh nghiệp định kỳ xem xét việc đo lường hoạt động của

tổ chức, doanh nghiệp; kết quả của các xem xét này được doanh nghiệp sử dụng
như là một căn cứ quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững và thành công của

tổ chức, doanh nghiệp;

- Ban lãnh đạo luôn thiết lập, kiểm tra, giám sát, đổi mới, cải tiến các quy

trình quản trị và sử dụng các kết quả của chỉ số hiệu suất cho việc điều hành và

cải tiến hiệu lực và hiệu quả của toàn bộ hệ thống.

1.2.2. Tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đứức

a) Tuân thủ pháp luật và quy định

- Tổ chức, doanh nghiệp dự đoán những tác động của sản phẩm, hàng hóa

và hoạt động của mình đổi với xã hội;

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các chỉ số và mục tiêu, theo dõi để xác

định tác động của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động đối với xã hội.

b) Hành vi đạo đức

- Tổ chức, doanh nghiệp có các tiêu chuẩn và hướng dẫn hành vi đạo đức

rõ ràng;

- Các nguyện tắc về hành vi đạo đức được truyền đạt đến tất cả nhân viên và

được thực hiện thống nhất bằng các chỉ số cụ thể trong toàn tổ chức, doanh nghiệp;

Tổ chức, doanh nghiệp truyền đạt yêu cầu và giám sát hành vi đạo đức
của các đối tác chính.

1.2.3. Đóng góp cho xã hội

a) Lợi ích xã hội

Tổ chức, doanh nghiệp tích hợp các hoạt động mang lại lợi ích cho xã hội,
phát triển bền vững, thịnh vượng vào toàn bộ quá trình hoạt động của mình.

b) Hỗ trợ cộng đồng

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các tiêu chí rõ ràng để xác định cộng đồng
hoặc hoạt động nào nên được hỗ trợ;

Tổ chức, doanh nghiệp có hướng dẫn rõ ràng về mức độ tham gia hỗ trợ cho

các nhóm cộng đồng;

- Nhân viên có cơ hội đóng góp vào các hoạt động cộng đồng dựa trên sự
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tự nguyện, năng lực, sở thích và niềm tin của họ.

2. Chiến lược

2.1. Xây dựng chiến lược

2.1.1 Quá trình xây dựng chiến lược

a) Quá trình hoạch định chiến lược

- Ban lãnh đạo sử dụng quy trình mang tính hệ thống để xây dựng chiến
lược nhằm đạt được lợi thế cạnh tranh bền vũng;

- Chiến lược và các ưu tiên chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp được cụ
thể hóa thành các mục tiêu và giải pháp chiến lược cho phép đạt được thành công

trong hiện tại và tương lai.

b) Nội dung chiến lược

Tổ chức, doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu và thông tin đầy đủ,
bao gồm các thách thức chiến lược, lợi thể chiến lược, đổi mới công nghệ, rủi ro

pháp lý, các yếu tố bên ngoài, nguy cơ tiềm ẩn làm gián đoạn hoạt động bình
thường và khả năng thực hiện kế hoạch (nhân lực, quy trình, cộng nghệ), định
hướng phát triển bền vững của tổ chức, doanh nghiệp, của cộng đồng và xã hội để

làm cơ sở xây dựng chiến lược;

- Chiến lược có cấu phần chiến lược số (digital strategy) gồm: mục tiêu,
phạm vi, lộ trình, ngân sách, năng lực lõi, quản trị thay đổi;

Có kiến trúc doanh nghiệp/kiến trúc dữ liệu – ứng dụng tối thiểu: phân
lớp hệ thống, tích hợp, API, danh mục dữ liệu lõi (master data), lộ trình thay thế
hệ thống rời rạc;

Có cơ chế đối sánh số với ngành/đối thủ (digital benchmarking);

- Tổ chức, doanh nghiệp định kỳ xem xét tính khả thi của chiến lược.

c) Các cơ hội chiến lược và quản lý rủi ro

Tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo có thể nhận diện, đánh giá các cơ hội
chiến lược mới, đồng thời khuyến khích sự đổi mới trong quá trình phát triển
chiến lược;

- Việc ra quyết định dựa trên các cơ hội chiến lược và sự đổi mới dựa trên

sự cân bằng giữa lợi ích tiềm năng và mức độ rủi ro có thể chấp nhận.

d) Thuê ngoài và năng lực cốt lõi

Tổ chức, doanh nghiệp xác định các quá trình do nội bộ thực hiện và các
quá trình do nhà cung cấp, đối tác bên ngoài thực hiện. Việc xác định này dựa trên

mục tiêu chiến lược và năng lực cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp và năng lực lợi
thế của nhà cung cấp, đối tác.

2.1.2. Mục tiêu chiển lược

a) Mục tiêu chiến lược chính
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- Tổ chức, doanh nghiệp có các mục tiêu chiến lược cụ thể cho các lĩnh vực

chính như hiệu suất tài chính; phát triển nguồn nhân lực; cải tiến quy trình, trong

đó nhấn mạnh vào mục tiêu về sản phẩm, hàng hóa;

Các mục tiêu chiến lược và các kế hoạch của tổ chức, doanh nghiệp có
thể định lượng và hướng tới tương lai. Mốc thời gian để đạt được các mục tiêu

này được xác định rõ ràng.

b) Xem xét tương quan

- Các mục tiêu chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp đạt được sự cân bằng
giữa: nhu cầu ngắn hạn và dài hạn, yêu cầu của tất cả bên liên quan chính (khách

hàng, lực lượng lao động, cổ đông, đối tác) và giữa việc giải quyết thách thức
chiến lược với việc tận dụng năng lực cốt lõi, cơ hội chiến lược;

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các so sánh và chuẩn đối sánh cho các mục

tiêu chiến lược chính để có thể đi trước đối thủ cạnh tranh hoặc dẫn đầu ngành.

2.2. Thực hiện chiến lược

2.2.1. Xây dựng và triễn khai kế hoạch hành động

a) Kế hoạch hành động

- Tổ chức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động ngắn hạn và dài hạn

chi tiết, phù hợp với với các mục tiêu chiến lược và cân bằng với các nguồn lực
hiện có;

- Các kế hoạch hành động được xây dựng dựa trên việc phân tích mục tiêu,
kết quả trong quá khứ và được sử dụng làm lộ trình cho các quyết định hành động

hàng ngày.

b) Thực hiện kế hoạch hành động

- Tổ chức, doanh nghiệp triển khai kế hoạch hành động xuống tất cả các
cấp và cụ thể hóa các mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp thành mục tiêu của từng

đơn vị, bộ phận và cá nhân để đảm bảo đạt được mục tiêu chiến lược;

- Kế hoạch hành động cũng có thể triển khai đến các nhà cung cấp, đối tác
chính khi cần thiết.

c) Phân bổ nguồn lực

Tổ chức, doanh nghiệp phân bổ các nguồn lực tài chính và phi tài chính
(công nghệ, cơ sở vật chất) một cách có hệ thống để hỗ trợ việc hoàn thành các
kế hoạch hành động trong khi vẫn đáp ứng các công việc theo kế hoạch sản xuất

kinh doanh hiện tại.

d) Các kế hoạch về lực lượng lao động

Các kế hoạch về lực lượng lao động nhằm đáp ứng cho việc thực hiện
chiến lược được xây dựng dựa trên các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành

động. Các kế hoạch này giải quyết được nhu cầu về khả năng và năng lực cần thiết
của lực lượng lao động hiện tại và các tác động tiềm ẩn trong tương lai (ví dụ:
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tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động...).

đ) Thước đo hiệu suất

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các chỉ số rõ ràng và phủ hợp để theo dõi

kết quả và hiệu lực của các kế hoạch hành động. Các chỉ số này được liên kết và
truyền đạt xuống tất cả các cấp;

- Mọi thành viên đều biết rõ vai trò của mình và có cách thức theo dõi tiến

độ trong việc triển khai và đạt được các kế hoạch hành động.

e) Hiệu suất dự kiến

Tổ chức, doanh nghiệp xác định hiệu suất dự kiến của mình và của đối
thủ cạnh tranh;

Tổ chức, doanh nghiệp cũng phải có kế hoạch hành động cụ thể để xác

định rõ khoảng cách giữa hiệu suất dự kiến của tổ chức, doanh nghiệp so với đối
thủ cạnh tranh, cũng như cho thấy cách thức khắc phục việc này.

2.2.2. Điều chỉnh kế hoạch hành động

Các kế hoạch hành động của tổ chức, doanh nghiệp sẽ được điều chỉnh một
cách có hệ thống, nếu hoàn cảnh đòi hỏi phải sửa đổi kế hoạch và thực hiện nhanh

chóng các kế hoạch hành động mới.

3. Khách hàng

3.1. Lắng nghe và xác định sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng nhu cầu сủа
khách hàng

3.1.1. Lắng nghe khách hàng

a) Khách hàng hiện tại

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập quy trình mang tính hệ thống và sử dụng
nhiều kênh phù hợp (ví dụ: thông tin thị trường, khảo sát thị trường, nhân viên

chăm sóc khách hàng, ...) để chủ động tìm kiếm, theo dõi các thông tin phản hồi
của khách hàng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, hoạt động hỗ trợ khách hàng
và các giao dịch trong suốt vòng đời khách hàng/vòng đời sử dụng sản phẩm, hàng

hóa...;

Các thông tin phản hồi của khách hàng được thu thập, tổng hợp và phân

tích để thúc đẩy những cải tiến cần thiết theo những kỳ vọng khác nhau trong suốt
vòng đời khách hàng/vòng đời sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

b) Khách hàng tiềm năng

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để lắng nghe khách
hàng tiềm năng và khách hàng của đối thủ cạnh tranh để có được thông tin hữu ích

về sản phẩm, hàng hóa, hoạt động hỗ trợ khách hàng và các giao dịch của mình.

3.1.2. Phân khúc khách hàng và đề xuất sản phẩm, hàng hóa

a) Phân khúc khách hàng
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- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng thông tin về khách hàng, thị trường và sản

phẩm, hàng hóa ... để xác định và phân khúc các nhóm khách hàng, thị trường
hiện tại và dự kiến trong tương lai;

- Tổ chức, doanh nghiệp xác định đối tượng, nhóm khách hàng, phân khúc

thị trường cần hướng tới và theo đuổi để tăng trưởng kinh doanh.

b) Đề xuất sản phẩm, hàng hóa

- Tổ chức, doanh nghiệp xác định, tích hợp các yêu cầu và kỳ vọng của

khách hàng vào quy trình phát triển sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng các yêu cầu
và vượt trên sự mong đợi của khách hàng;

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống nhằm xác định

thời điểm cung cấp, điều chỉnh hoặc cải tiến, đổi mới sản phẩm, hàng hóa nhằm

mở rộng hoặc thâm nhập thị trường mới.

3.2. Xây dựng mối quan hệ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng

3.2.1. Trải nghiệm của khách hàng

a) Quản lý mối quan hệ

- Tổ chức, doanh nghiệp đặt khách hàng làm trung tâm trong mô hình kinh

doanh và văn hóa của mình; hợp tác với khách hàng để cùng tạo ra và cải thiện trải

nghiệm của chính khách hàng; đáp ứng yêu cầu và vượt trên sự mong đợi trong từng
giai đoạn của vòng đời khách hàng/vòng đời sử dụng sản phẩm, hàng hóa;

- Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình mang tính hệ thống để xác định
thời điểm cần cải thiện phương pháp tương tác với khách hàng nhằm luôn đáp
ứng mọi nhu cầu của khách hàng;

- Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình mang tính hệ thống nhằm quản
lý và nâng cao hình ảnh, thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Tiếp cận và hỗ trợ khách hàng

- Tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo sự tiếp cận và hỗ trợ khách hàng được thực

hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa,

hoạt động hỗ trợ, các giao dịch của tổ chức, doanh nghiệp tới khách hàng hiện tại
và tiềm năng được cung cấp một cách minh bạch và dễ truy cập thông qua nhiều

kênh và phương thức khác nhau;

Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình mang tính hệ thống để đảm bảo

rằng các yêu cầu và mong đợi của khách hàng luôn được tiếp nhận và xử lý kịp
thời, phù hợp;

Các nhân viên tiếp xúc với khách hàng được đào tạo và có khả năng trả

lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề của khách hàng một cách hiệu quả nhằm
nâng cao trải nghiệm của khách hàng.

c) Quản lý khiếu nại của khách hàng

Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình giải quyết khiếu nại của khách
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hàng mang tính hệ thống, đảm bảo xử lý nhanh chóng và hiệu quả các khiếu nại
của khách hàng;

- Các thông tin, dữ liệu về khiếu nại của khách hàng được tổng hợp và phân

tích để xác định và loại bỏ nguyên nhân gốc rễ và sử dụng để thúc đẩy các kế
hoạch cải tiến.

d) Đối xử công bằng

Tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo việc phục vụ khách hàng được thực hiện một

cách công bằng theo mức dịch vụ của từng nhóm khách hàng, phân khúc thị trường.

3.2.2. Xác định mức độ hài lòng, không hài lòng và sự gắn kết của khách

hàng

- Tổ chức, doanh nghiệp xác định sự hài lòng, sự không hài lòng, sự gắn

kết của khách hàng thông qua các phương pháp khác nhau (ví dụ: khảo sát khách
hàng, ý kiến phản hồi, khiếu nại, khen ngợi, ...);

- Dữ liệu về sự hài lòng, sự không hài lòng, sự gắn kết của khách hàng được
sử dụng để thực hiện các hành động cụ thể nhằm khắc phục nguyên nhân gốc rễ
gây ra khiếu nại hoặc không hài lòng, từ đó tăng cường sự gắn kết của khách hàng;

Tổ chức, doanh nghiệp so sánh mức độ hài lòng, sự không hài lòng của
khách hàng với đối thủ cạnh tranh, hoặc các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu.

4. Đo lường phân tích và quản lý tri thức

4.1. Đo lường, phân tích, xem xét và cải thiện hiệu suất

4.1.1. Đo lường hiệu suất

a) Thước đo hiệu suất

Tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các tiêu chí lựa chọn dữ liệu và triển
khai đến từng cấp độ trong tổ chức, doanh nghiệp để các đơn vị, bộ phận có thể
thu thập dữ liệu cần thiết;

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để thu thập và

tích hợp dữ liệu và thông tin nhăm hỗ trợ hoạt động hàng ngày và quá trình ra
quyết định ngắn hạn và dài hạn;

- Các dữ liệu và thông tin được thu thập, xem xét có liên quan đến kế hoạch

hành động, mục tiêu chiến lược và định hướng chung của tổ chức, doanh nghiệp;

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình để lựa chọn, thu thập và sử dụng dữ
liệu đối sánh hoặc so sánh như một cách đổi mới, cải tiến thường xuyên các quy

trình và hiệu suất nội bộ của mình.

b) Dữ liệu so sánh

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các tiêu chí để lựa chọn nguồn và loại dữ liệu

so sánh, phục vụ cho việc xem xét dữ liệu và thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.
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4.1.2. Phân tích, xem xét và cải thiện hiệu suất

- Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình lựa chọn, quản lý và sử dụng các công

cụ và phương pháp phân tích (ví dụ: thống kê, mô hình hóa, phân tích dữ liệu

lớn, ứng dụng AI ...) phù hợp với nhu cầu ra quyết định. Đồng thời, đảm bảo các

công cụ và phân tích được sử dụng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu, năng lực và
trách nhiệm của từng đổi tượng sử dụng;

- Mỗi cấp độ trong tổ chức, doanh nghiệp định kỳ xem xét hiệu suất của
mình, so sánh với mục tiêu đặt ra và thực hiện các điều chỉnh phù hợp với cấp đơn
vị, bộ phận của mình. Các kết quả phân tích được truyền đạt kịp thời đến cấp có
thẩm quyền, làm cơ sở ra quyết định điều chỉnh;

- Ban lãnh đạo xem xét hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp ở mọi cấp độ một
cách có hệ thống, sử dụng những xem xét này để đưa ra ra những quyết định hoặc điều
chỉnh để có thể phản ứng nhanh chóng với những nhu cầu thay đổi của tổ chức, doanh
nghiệp;

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng một bộ công cụ cải tiến mang tính hệ
thống để cải thiện toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp. Đảm bảo mọi nhân viên đã được

đào tạo và thường xuyên sử dụng các công cụ cải tiến để cải thiện hiệu suất.

4.2. Quản lý thông tin và tài sản tri thức

4.2.1. Dữ liệu và thông tin

a) Chất lượng dữ liệu và thông tin

Tổ chức, doanh nghiệp có các quy trình mang tính hệ thống để đảm bảo
tính đầy đủ, chính xác, kịp thời và bảo mật của dữ liệu và thông tin;

- Có phương án hoặc ứng dụng thực tế chuyển đổi số trong hoạt động quản
lý thông tin và điều hành hoạt động trong tổ chức, doanh nghiệp;

Thiết lập khung quản trị dữ liệu: chủ dữ liệu, tiêu chuẩn chất lượng dữ
liệu, vòng đời dữ liệu, nhật ký truy vết, phân loại dữ liệu (nhạy cảm/không nhạy
cảm);

- Thực hiện đo lường chất lượng dữ liệu (đầy đủ, đúng, kịp thời, nhất quán)
và có cơ chế xử lý sai lệch;

- Ứng dụng phân tích nâng cao/AI ở mức phù hợp để tối ưu vận hành, chất
lượng, bảo trì dự báo....

b) Tính sẵn sàng của dữ liệu và thông tin

- Hệ thống phân quyền truy cập, cập nhật dữ liệu và thông tin cũng như quy

định về cập nhật được xác định và kiểm soát;

- Dữ liệu và thông tin được định dạng thân thiện, đảm bảo khả năng tiếp
cận một cách phù hợp cho mọi lực lượng lao động, nhà cung cấp, đối tác và khách

hàng chính, tùy theo nhu cầu và mức độ cho phép.

c) An ninh mạng
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Tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo rằng hệ thống công nghệ thông tin của
mình đáng tin cậy và thân thiện với người dùng;

- Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình nhận diện, ưu tiên bảo vệ hệ thống
cốt lõi và kế hoạch phục hồi sau các sự cố mạng;

- Tổ chức, doanh nghiệp đào tạo và duy trì nhận thức của nhân viên về trách

nhiệm bảo mật và an ninh mạng.

4.2.2. Tri thức của tố chức, doanh nghiệp

a) Quản lý tri thức

- Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để quản lý việc
xác định, thu thập và chuyển giao nhanh chóng kiến thức, tri thức có liên quan tới

lực lượng lao động và các bên liên quan khác để hỗ trợ ra quyết định;

- Tổ chức, doanh nghiệp có năng lực phân tích thông tin và dữ liệu đa nguồn
để tổng hợp thành tri thức có giá trị;

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp kiến thức và nguồn lực để lồng ghép việc

học hỏi vào hoạt động hằng ngày.

b) Các phương pháp thực hành tốt

- Tổ chức, doanh nghiệp nhận diện và chia sẻ các phương pháp thực hành

tốt nhất từ nội bộ và bên ngoài;

- Tổ chức, doanh nghiệp triển khai đồng bộ các phương pháp này trong toàn

bộ tổ chức, doanh nghiệp và các bên liên quan.

4.2.3 Theo đuổi sự đổi mới

- Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để xác định các
cơ hội đổi mới có tiềm năng mang lại đột phá; có phương án chuẩn bị về tài chính

và nhân sự để sẵn sàng theo đuổi và triển khai các ý tưởng đổi mới quan trọng;

- Ban lãnh đạo khuyến khích đặt ra các mục tiêu mang tính thách thức làm

nền tảng cho thúc đẩy sự đổi mới và camm kết cung cấp nguồn lực thực hiện (ví dụ:

dành kinh phí, thành lập quỹ cho đổi mới, nghiên cứu và phát triển, khen thưởng,
...) phục vụ cho hiện thực hóa các đổi mới này cũng như ứng dụng quản lý rủi ro

vào quản lý tiến trình đổi mới.

5. Lực lượng lao động.

5.1. Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và mang tính hỗ trợ cho lực

lượng lao động

5.1.1. Khả năng và năng lực của lực lượng lao động

a) Nhu cầu về khả năng và năng lực của lực lượng lao động

Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình mang tính hệ thống để xác định
các khả năng (số lượng) và năng lực (kỹ năng) cần thiết cho lực lượng lao động
trong hiện tại và trong tương lai.
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b) Tuyển dụng, đào tạo lực lượng lao động

Tổ chức, doanh nghiệp có một quy trình mang tính hệ thống để tuyển dụng,

đào tạo và giữ chân nhân viên mới.

c) Thay đổi lực lượng lao động

Tổ chức, doanh nghiệp có phương án chuẩn bị và giải quyết một cách có

hệ thống các thay đổi về lực lượng lao động để đáp ứng các yêu cầu thay đổi về
cơ cấu tổ chức, công nghệ và quy mô sản xuất kinh doanh; bao gồm cả việc lập
kế hoạch để giảm thiểu tác động của việc cắt giảm nhân sự.

d) Thực hiện công việc

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng một quy trình mang tính hệ thống để tổ
chức và quản lý lực lượng lao động nhằm thúc đẩy lực lượng lao động vượt trên

kỳ vọng về hiệu suất của họ; đạt được các mục tiêu đặt ra của kế hoạch hành động.

Đồng thời, đảm bảo công việc của tổ chức, doanh nghiệp được hoàn thành; phù
hợp với năng lực cốt lõi; củng cố định hướng lấy khách hàng làm trung tâm.

5.1.2 Môi trường làm việc

a) Môi trường nơi làm việc

Tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đến sự an toàn, hạnh phúc và tinh thần

của lực lượng lao động thông qua việc chủ động giải quyết các yếu tố môi trường

nơi làm việc như an ninh, an toàn và sức khỏe, xây dựng văn hóa nơi làm việc dựa

trên sự tin tưởng.

b) Thù lao và phúc lợi của lực lượng lao động

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập hệ thống lương, thưởng, phúc lợi và các

biện pháp công nhận rõ ràng, phù hợp với nhu cầu của người lao động trong từng
nhóm công việc, nhằm thúc đẩy hiệu suất cao và sự gắn kết của lực lượng lao
động.

5.2. Gắn kết lực lượng lao động để duy trì và đạt hiệu suất caо

5.2.1. Đánh giá sự gắn kết lực lượng lao động

a) Thúc đẩy sự gắn kết

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để xác định những
yếu tố gắn kết và thúc đẩy từng nhóm hoặc phân khúc của lực lượng lao động.

b) Đánh giá sự gắn kết

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng quy trình có hệ thống để đánh giá mức độ
hài lòng, sự trung thành và sự găn kết của lực lượng lao động;

- Tổ chức, doanh nghiệp đánh giá các yếu tố chính ảnh hưởng đến động lực
và sự gắn kết của lực lượng lao động theo từng phân khúc cụ thể. Dựa trên các

chỉ số như thâm niên, nghi việc, thôi việc, bỏ việc, khiếu nại, khiếu kiện, phản

ánh, mất an toàn và năng suất..., tổ chức, doanh nghiệp sẽ đưa ra các hành động
phù hợp để nâng cao mức độ gắn kết của lực lượng lao động;
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- Tổ chức, doanh nghiệp liên kết dữ liệu về mức độ gắn kết của lực lượng

lao động với kết quả kinh doanh một cách có hệ thống, sử dụng những mổi quan
hệ này để xác định các cơ hội cải thiện mức độ gắn kết và kết quả kinh doanh.

5.2.2. Văn hóa của tổ chức, doanh nghiệp

- Các giá trị cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp được thể hiện thông qua các hành

vi của lực lượng lao động tạo nên nét văn hóa đặc trưng của tổ chức, doanh nghiệp;

- Văn hóa của tổ chức, doanh nghiệp chấp nhận các thay đổi vì sự phát triển
bền vững.

5.2.3. Quân lý và phát triển hiệu suất

a) Quản lý hiệu suất

- Hệ thống quản lý hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp có sự tương tác giữa

cấp quản lý và nhân viên. Tồ chức, doanh nghiệp đảm bảo hệ thống quản lý hiệu
suất hỗ trợ đắc lực cho việc thực hiện các mục tiều chiến lược và các năng lực cốt

lõi của tổ chức, doanh nghiệp;

- Nhân viên được khen thưởng và công nhận khi thể hiện các hành vi được kỳ
vọng (ví dụ như tập trung vào kinh doanh, khách hàng) và đạt được mục tiêu của họ.

b) Phát triển hiệu suất

· Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập quy trình mang tính hệ thống để đào tạo,
huấn luyện, đánh giá kết quả đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp của cá nhân

và yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp;

Việc học hỏi và phát triển nghề nghiệp của lực lượng lao động được liên

kết với năng lực cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp và việc đạt được các mục tiêu
của kế hoạch hành động;

Tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo ban lãnh đạo và nhân viên có cơ hội đề
xuất về nhu cầu đào tạo và phát triển năng lực của mình;

Việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới được thực hiện một cách đồng
bộ, mang tính hệ thống trong quá trình làm việc;

- Tổ chức, doanh nghiệp định kỳ đánh giá hiệu quả hệ thống đào tạo và phát

triển năng lực của đội ngũ lãnh đạo cũng như lực lượng lao động.

c) Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và kế nhiệm

Tổ chức, doanh nghiệp có lộ trình thăng tiến và kế hoạch kế nhiệm rõ ràng
cho toàn bộ lực lượng lao động (bao gồm Ban lãnh đạo, các vị trí chủ chốt). Lực

lượng lao động biết rõ công việc của mình, các kỳ vọng và những yêu cầu cần
thiết để thăng tiến.

d) Công bằng và hòa nhập

Quá trình quản lý, phát triển hiệu suất và phát triển nghề nghiệp tại tổ chức,
doanh nghiệp thể hiện được tính công bằng, hòa nhập, không thiên vị.

K
H
O
A
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6. Vận hành

6.1. Thiết kế, quản lý và cải tiến các sản phẩm, hàng hóa và quy trình
làm việc chính

6.1.1. Thiết kế sản phẩm, hàng hóa và quy trình

a) Các yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các yêu cầu và kỳ vọng của khách hàng,
các bên liên quan làm cơ sở để phát triển và đổi mới, cải tiến sản phẩm.

b) Thiết kế sản phẩm, hàng hóa

Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng quy trình mang tính hệ thống để xác định
các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa đáp ứng hoặc vượt trên sự mong đợi của
khách hàng và các yêu cầu của luật pháp. Quá trình thiết kế có sự xem xét và tích

hợp công nghệ mới, sự đổi mới và đánh giá rủi ro (bao gồm cả tác động đến kinh
tế, môi trường và xã hội).

c) Các yêu cầu của quy trình

Tổ chức, doanh nghiệp xác định rõ các quy trình hoạt động chính và quy
trình hỗ trợ, đưa ra các yêu cầu đối với các quy trình này.

d) Thiết kế quy trình

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng một quy trình mang tính hệ thống để thiết

kế quá trình tạo và cung ứng sản phẩm, hàng hóa đến khách hàng, đảm bảo thúc
đẩy được năng lực cốt lõi của tổ chức, doanh nghiệp cũng như kết hợp với các

năng lực lợi thế của nhà cung cấp, đối tác và các bên liên quan;

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các chỉ số đo lường hiệu suất và các điểm

kiểm soát để đảm bảo sự ổn định trong quá trình vận hành.

6.1.2. Quản lý và cải tiến quy trình

a) Thực hiện quy trình

Khi triển khai các quy trình làm việc, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các

biện pháp kiểm soát và cải tiến liên tục để ngăn ngừa sai lỗi, giảm thiểu chi phí
bảo hành hoặc tổn thất cho khách hàng.

b) Cải tiến quy trình

Các quy trình công việc chính được cải tiến liên tục để mang lại giá trị cho

khách hàng, nâng cao hiệu suất, giảm lãng phí và tăng cường khả năng của các

quá trình vận hành nhằm đạt được thành công và sự phát triển bền vững của tổ
chức, doanh nghiệp.

6.2. Quân lý có hiệu quả các hoạt động

6.2.1. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động

- Tổ chức, doanh nghiệp kết hợp các yếu tố về năng suất, vòng đời sản
phẩm, hàng hóa và các yếu tố hiệu quả khác vào quá trình thiết kế và vận hành



15

của các quy trình công việc;

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng các biện pháp kiểm soát hiệu quả các quy

trình để giảm thiểu chi phí kiểm tra, thử nghiệm; giảm lãng phí, ngăn ngừa sai lỗi;

giảm thiều chi phí vận hành bảo hành, bảo dưỡng....

6.2.2. Quản lý mạng lưới cung ứng

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập tiêu chuẩn lựa chọn, đánh giá và quản lý
hiệu suất của nhà cung cấp để đáp ứng nhu cầu hoạt động của mình và nâng cao
sự hài lòng của khách hàng;

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập cơcơ chế trao đổi thông tin và phản hồi hai

chiều với nhà cung cấp để thúc đẩy cải tiến chung;

- Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về các mong đợi của mình và

các mong đợi liên quan đến những tác động đến xã hội và môi trường gửi các

phản hồi (nếu có) tới các nhà cung cấp để giúp họ cải thiện năng lực; có cách thức
xử lý các nhà cung cấp hoạt động kém hiệu quả;

- Số hóa quản lý nhà cung cấp: hồ sơ số, đánh giá số, cảnh báo chất lượng
đầu vào theo thời gian gần thực;

- Truy xuất nguồn gốc theo lô/đơn vị phù hợp; minh bạch thông tin chất
lượng với khách hàng/đối tác (khi cần).

6.2.3. Sụ an toàn, tính liên tục và khả năng phục hồi trong kinh doanh, và

quản lý rủi ro

a) An toàn:

- Tổ chức, doanh nghiệp có các chỉ số về an ninh, an toàn và sức khỏe tại

nơi làm việc để đánh giá hiệu suất và mục tiêu cải tiến;

Tổ chức, doanh nghiệp triển khai các quy định nhằm bảo đảm an ninh, an

toàn, sức khỏe cho lực lượng lao động và các bên liên quan tại khu vực làm việc;

thiết lập hệ thống giám sát và ngăn ngừa tai nạn chủ động; có cơ chế kiểm tra định
kỳ và đột xuất đối với các điều kiện an toàn tại nơi làm việc;

Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống nhằm phân tích
nguyên nhân gốc rễ đối với các sự cố hoặc tai nạn, ban hành kế hoạch khắc phục.

b) Tính liên tục và khả năng phục hồi trong kinh doanh

- Tổ chức, doanh nghiệp có quy trình mang tính hệ thống để nhận diện, đánh

giá các rủi ro tiềm ẩn (thảm họa, tình huống khẩn cấp, gián đoạn hoạt động, ...) để
chủ động lập phương án chuẩn bị và phòng ngừa, đảm bảo các hoạt động và sản
phẩm, hàng hóa cốt lõi không bị gián đoạn khi xảy ra sự cố. Các phương án này có
tính đến nhu cầu của khách hàng cũng như lực lượng lao động, mạng lưới cung ứng;

Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập các hệ thống dự phòng nhằm bảo vệ tài

sản, cơ sở hạ tầng và an toàn thông tin. Đồng thời có phương án rõ ràng về về phục
hồi sau gián đoạn, bao gồm việc phân tích các cơ hội đổi mới hoặc chuyển đổi mô
hình kinh doanh để thích ứng với bối cảnh mới.
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c) Quản lý rủi ro

- Tổ chức, doanh nghiệp thiết lập bộ chỉ số theo dõi rủi ro tổng thể, theo dõi
toàn diện các quá trình hoạt động (bao gồm các lĩnh vực: tuân thủ pháp luật và

quy định; sản phẩm, hàng hóa; lực lượng lao động; tài chính; công nghệ; mạng
lưới cung cấp...) làm cơ sở cho việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và
kế hoạch hành động của tổ chức, doanh nghiệp;

Có quản trị rủi ro an toàn thông tin theo tài sản số trọng yếu; kiểm soát
truy cập theo vai trò; quản lý nhà cung cấp số;

- Có kế hoạch liên tục kinh doanh (BCP/DRP) cho hệ thống số cốt lõi; diễn
tập định kỳ; đo chỉ số RTO/RPO;

Có cơ chế phát hiện-ứng cứu–khắc phục sự cố; quản lý cấu hình, vá lỗi,
sao lưu, giám sát.

7. Kết quả

7.1. Kết quả về lãnh đạo và quản trị

a) Lãnh đạo

- Các chỉ số về mức độ hoàn thành kế hoạch;

- Chỉ số về tiếp xúc, gặp gỡ với các bên liên quan (khách hàng, nhà cung

cấp, lực lượng lao động, ...);

- Các chỉ số khác (nếu có).

b) Quản trị

Các chỉ số về hiệu lực của hệ thống quản trị (Các cuộc đánh giá, kiểm
toán nội bộ hoặc bên thứ ba và các phát hiện đánh giá, sự không phù hợp...);

- Bộ chỉ số kết quả chuyển đổi số tối thiểu gồm 4 nhóm: hiệu quả vận hành,
chất lượng, khách hàng, an toàn thông tin/khả năng phục hồi.

c) Tuân thủ pháp luật và quy định

Các chỉ số về mức độ tuân thủ pháp luật và quy định (Tuân thủ các yêu cầu

pháp luật và quy định liên quan đến sản phẩm, hàng hóa và hoạt động sản xuất, kinh
doanh);

- Thực hiện các báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, các

cuộc kiểm tra và thanh tra, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước và địa phương...;

- Các chỉ số khác (nếu có).

d) Đạo đức

Các chỉ số về đạo đức (kết quả thực hiện quy tắc ứng xử, vi phạm nội quy, kỷ
luật, vi phạm pháp luật, hỗ trợ cộng đồng, từ thiện...);

Các chỉ số khác (nếu có).

đ) Đóng góp cho xã hội
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Các chỉ số về đóng góp cho xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

7.2. Kết quả về tài chính và chiến lược

a) Kết quả tài chính

- Các chỉ số về hiệu suất tài chính;

- Hiệu quả tài chính đạt được trong những năm gần đây;

- Các chỉ số khác (nếu có).

b) Kết quả thực hiện chiến lược và đổi mới

Các chỉ số về kết quả hoàn thành mục tiêu chiến lược;

- Các chỉ số về mức độ hoàn thành các kế hoạch hành động;

- Các sáng kiến đổi mới được áp dụng và kết quả mang lại;

- Các chỉ số khác (nếu có).

7.3. Kết quả về Lực lượng lao động

a) Kết quả về khả năng và năng lực của lực lượng lao động

- Các chỉ số về thực hiện kế hoạch nhân sự;

- Các chỉ số về thực hiện kế hoạch về năng lực (ví dụ: tỷ lệ nhân sự đáp ứng

được yêu cầu năng lực...);

toàn...);

- Các chỉ số khác (nếu có).

b) Kết quả về môi trường làm việc

- Các chỉ số về môi trường nơi làm việc;

- Các chỉ số về thù lao và phúc lợi (chăm sóc sức khỏe, y tế, thù lao, phúc lợi, an

Các chỉ số khác (nếu có).

c) Gắn kết và giữ chân lực lượng lao động

Các chỉ số về ổn định của lực lượng lao động (ví dụ: biến động nhân sự,

thâm niên...);

Các chỉ số về động lực của lực lượng lao động (ví dụ: tỷ lệ đóng góp sáng
kiến, tham gia hoạt động chung, thiện nguyện, hoạt động xã hội, phong trào...);

Các chỉ số khác (nếu có).

d) Phát triển lực lượng lao động

Các chỉ số về đào tạo, huấn luyện, kèm cặp công việc cho lực lượng lao động;

Các chỉ số về khen thưởng, bổ nhiệm người lao động hàng năm;

Các chỉ số khác (nếu có).
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Phần II

GIÁ TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC CHÁM ĐIỂM

I. GIÁ TRỊ ĐIỂM SỐ:

Tiêu chí Khía cạnh Nội dung
Điểm

số

1.1. Kết quả về sản phẩm, hàng hóa
Chất

lượng,
mức độ

tin cậy,

1. Kết quả về sản

phẩm, hàng hóa

và quá trình

1.2. Kết quả về hiệu lực và hiệu quả

quá trình 120

sự vượt
1.3 Kết quả về quản lý mạng lưới cung
ứng

trội hoặc

độc đáo

của sản

2. Kết quả về

khách hàng

2.1. Sự hài lòng của khách hàng
80

2.2. Gắn kết của khách hàng
phẩm,
hàng hóa

3. Kết quả về thị

trường
50

1.1. Cách thức ban lãnh đạo dẫn dắt tổ

chức, doanh nghiệp
65

1. Lãnh đạo
1.2. Cách thức quản trị tổ chức, doanh

nghiệp và đóng góp cho xã hội
50

2.1. Xây dựng chiến lược 45
2. Chiến lược

2.2. Thực hiện chiến lược 45

Hiệu lực,

hiệu quả
mô hình

quản trị
của tổ

chức,
doanh

nghiệp

3. Khách hàng

3.1. Lắng nghe và xác định sản phẩm,
hàng hóa để đáp ứng nhu cầu của

|khách hàng

40

3.2. Xây dựng mối quan hệ và nâng cao

| trải nghiệm của khách hàng
45

4. Đo lường
phân tích và

quản lý tri thức

4.1. Đo lường, phân tích, xem xét và

cải thiện hiệu suất
45

4.2. Quản lý thông tin và tài sản tri

thức
45

5. Lực lượng lao

động

5.1. Xây dựng môi trường làm việc hiệu
quả và mang tính hỗ trợ cho lực lượng
lao động

40

5.2. Gắn kết lực lượng lao động để duy
trì và đạt hiệu suất cacao

45
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6. Vận hành

6.1. Thiết kế, quản lý và cải tiến các
sản phẩm, hàng hóa và quy trình làm

việc chính

40

6.2. Quản lý có hiệu quả các hoạt động 45

7.1. Kết quả về Lãnh đạo và quản trị 80

7. Kết quả 7.2. Kết quả về tài chính và chiến lược 40

7.3. Kết quả về lực lượng lao động 80

II. NGUYÊN TẮC CHÁM ĐIẾM

1. Nguyên tắc chấm điểm

Việc chấm điểm cho các tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa tham

dự Giải thưởng chất lượng quốc gia dựa trên hai khía cạnh:

các khía cạnh về "Quá trình";

- các khía cạnh về "Kết quả".

Hệ thống cho điểm khía cạnh về quá trình liên quan đến việc đánh giá 4 yếu

tố (tiếp cận, triển khai, cải tiến liên tục và thống nhất), xem xét các vấn đề quan

trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp được đánh giá và sử dụng thang điểm quy
định (xem Bảng 1). Bốn yếu tố nêu trên là cơ bản cho hoạt động xem xét đánh giá
và đưa ra ý kiến phản hồi. Các lĩnh vực quan trọng nhất cần được tổ chức, doanh

nghiệp nêu trong Báo cáo tham dự của tổ chức, doanh nghiệp. Yêu cầu của khách

hàng chính, môi trường cạnh tranh, các mục tiêu chiến lược và kế hoạch hành
động là những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Hệ thống cho điểm khía cạnh về kết quả là nhằm đánh giá về các kết quả
hoạt động chính của tổ chức, doanh nghiệp, tập trung chủ yếu vào việc đo lường

việc thực hiện ở đầu ra. Các kết quả cần được cân bằng cho tất cả các bên liên
quan của tổ chức, doanh nghiệp như khách hàng, nhân viên, cổ đông, người cung

ứng, xã hội và cộng đồng. Việc cân bằng các biện pháp hoạt động giúp tạo hiệu
quả trong việc đưa ra các ưu tiên ngắn và dài hạn để có thể giám sát hoạt động

thực tế và tập trung vào việc cải tiến các kết quả. Xem xét và phản hồi của chuyên
gia đánh giá phụ thuộc vào nội dung và sự đầy đủ trong việc đáp ứng các tiêu chí
về kết quả của tổ chức, doanh nghiệp.

Điểm chấm cho từng khía cạnh tiêu chí = Tổng điểm của khía cạnh tiêu chí

x điểm % của khía cạnh tiêu chí. Ví dụ: khía cạnh 1.1 Cách thức ban lãnh đạo dẫn

dắt tổ chức có tổng điểm là 65 điểm, điểm % do nhóm chuyên gia đánh giá chẩm

là 80 %. Điểm của khía cạnh tiêu chí này sẽ là 65 x 80 % = 52 điểm.

2. Các yếu tố đánh giá và chấm điểm

2.1. Các khía cạnh về "Quá trình"

"Quá trình” đề cập đến các cách thức mà tổ chức, doanh nghiệp sử dụng và

K
H
O
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cải tiến nhằm hướng tới các yêu cầu của các tiêu chí, liên quan đến mô tả quá trình

thực hiện. Bốn yếu tố được sử dụng để đánh giá tính quá trình là tiếp cận
(Approach), triển khai (Deployment), cải tiến liên tục (Learning) và thống nhất
(Integration).

a) “Tiếp cận” đề cập đến:

- Các cách thức được sử dụng để hoàn thành các quá trình;

Sự phủ hợp của các cách thức với những yêu cầu của từng khía cạnh tiêu
chí;

- Hiệu quả của việc sử dụng các cách thức này của tổ chức, doanh nghiệp;

- Mức độ mà mỗi cách tiếp cận có thể lặp lại và căn cứ vào số liệu và thông

tin đáng tin cậy (nghĩa là có tính hệ thống).

b) “Triển khai” đề cập đến:

- Cách tiếp cận được áp dụng để hướng tới những yêu cầu của khía cạnh
tiêu chí liên quan và quan trọng đối với tổ chức, doanh nghiệp;

- Cách tiếp cận được áp dụng một cách thống nhất;

- Cách tiếp cận được sử dụng bởi tất cả các đơn vị, bộ phận thích hợp.

c) "Cải tiển liên tục” đề cập đến:

- Cải tiến hình thức thông qua các vòng đánh giá và cải tiến;

- Khuyến khích các thay đổi trong hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp;

- Chia sẻ những cải tiến và đổi mới với các đơn vị, bộ phận và quá trình có

liên quan trong tổ chức, doanh nghiệp.

d) "Thống nhất ” đề cập đến:

- Cách tiếp cận được liên kết với nhu cầu của tổ chức, doanh nghiệp đã
được xác định trong báo cáo giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp cũng như các khía

cạnh quá trình khác;

- Hệ thống đo lường, thông tin và cải tiến được bổ sung xuyên suốt các quá
trình và các đơn vị trong tổ chức, doanh nghiệp;

Các kế hoạch, quá trình, kết quả, phân tích, nâng cao kiến thức và hành
động được hài hoà xuyên suốt các quá trình và đơn vị, bộ phận trong tổ chức,

doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu trong toàn tổ chức, doanh nghiệp.

Bảng 1: Hướng dẫn đánh giá và chấm điểm các khía cạnh quá trình

Phạm vi điểm Yếu tố

đánh giá

0% hoặc 5% Tiếp cận
(A– Approach)

Diễn giải

Không có bằng chứng về cách tiếp cận hệ thống
theo yêu cầu của tiêu chí.



Phạm vi điểm

10%, 15%, 20%,

hoặc 25%

30%, 35%, 40%

hoặc 45 %

50%. 55%.60%

hoặc 65 %
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Yếu tố

đánh giá

Triển khai

(D – Deployment)

Cải tiến liên tục

(L - Learning)

Thống nhất
(I - Integration)

Tiếp cận
(A-Approach)

Triển khai

(D- Deployment)

Cải tiến liên tục

(L- Learning)

Thống nhất
(I - Integration)

Tiếp cận
(A- Approach)

Triển khai

(D- Deployment)

Cải tiến liên tục

| (L – Learning)

Thống nhất
(I - Integration)

Tiếp cận
(A- Approach)

Triển khai

(D- Deployment)

Cải tiến liên tục

(L - Learning)

Diễn giải

Ít hoặc không có bằng chứng về việc triễn khai
các tiếp cận mang tính quá trình.

Không có bằng chứng về việc định hướng cho

hoạt động cải tiến; Cải tiến chỉ thu được qua việc

đối phó với sự cố, vấn đề xảy ra.

Không có bằng chứng về sự thống nhất trong
triển khai các hoạt động; các lĩnh vực và đơn vị,

bộ phận hoạt động một cách riêng rẽ.

Có bằng chứng về việc bắt đầu có phương pháp
tiếp cận hệ thống theo các yêu cầu cơ bản của
khía canh tiêu chí.

Thể hiện phương pháp tiếp cận từ giai đoạn đầu
triển khai trong phần lớn các lĩnh vực hoặc bộ

phận công việc, còn hạn chế trong tiến trình đạt
được các yêu cầu cơ bản của khía cạnh tiêu chí.

Có bằng chứng đang trong việc chuyển từ đối
phó với sự cố sang định hướng về hoạt động cải
tiến.

Sử dụng phương pháp tiếp cận tích hợp các lĩnh
vực và bộ phận công việc qua cách cùng kết hợp

giải quyết vấn đề.

Có bằng chứng về cách tiếp cận hệ thống và có
hiệu quả đối với các yêu cầu cơ bản của khía
cạnh tiêu chí

Sử dụng cách tiếp cận của việc triển khai mặc dù

một số lĩnh vực và đơn vị, bộ phận vẫn mới chi
ở giai đoạn đầu.

Có bằng chứng về việc đánh giá và cải tiến các
quá trình chính.

Phương pháp này đang trong giai đoạn đầu phù
hợp với các nhu cầu cơ bản của tổ chức, doanh

nghiệp được xác định trong Báo cáo giới thiệu
và các nội dung khía cạnh tiêu chí khác.

Có bằng chứng về cách tiếp cận có hệ thống và
có hiệu quả đổi với toàn bộ các yêu cầu của khía

cạnh tiêu chí

Có phương pháp được triển khai tốt mặc dù việc
triển khai có thể khác nhau trong một số lĩnh vực

và đơn vị, bộ phận.

Có quá trình đánh giá và cải tiến một cách hệ
thống và được xây dựng dựa trên thực tế, một số

C
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Phạm vi điểm Yếu tố

đánh giá

Thống nhất
(I - Integration)

Diễn giải

trị thức của tổ chức, doanh nghiệp được sử dụng
để cải tiến hiệu lực và hiệu quả của các quá trình

chính.

Phương pháp kết hợp với việc xác định các nhu
cầu cơ bản của tổ chức, doanh nghiệp nhằm đáp

ứng các khía cạnh tiêu chí quá trình và Báo cáo

giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp.

70%, 75%, 80%

hoặc 85 %

Tiếp cận

(A- Approach)
Có bằng chứng về cách tiếp cận hệ thống và có
hiệu quả đối với mọi yêu cầu của khía cạnh tiêu
chí

Triển khai

(D - Deployment)
Có phương pháp được triển khai tốt và không có
những lỗ hổng nghiêm trọng.

Cải tiến liên tục

(L - Learning)

Việc học hỏi trong tổ chức, doanh nghiệp, hoạt
động đánh giá và cải tiến một cách hệ thống và

được xây dựng dựa trên thực tế là các công cụ

quản lý chính của tổ chức.

90%, 95% hoặc

100%

Thống nhất
(I - Integration)

Tiếp cận

(A- Approach)

Triển khai

(D - Deployment)

Cải tiến liên tục

(L- Learning)

Thống nhất

(I - Integration)

Có bằng chứng rõ ràng về việc đổi mới như là

kết quả của hoạt động phân tích và chia sẻ trong
các cấp của tổ chức, doanh nghiệp.

Phương pháp tích hợp, hợp nhất với việc xác
định các nhu cầu cơ bản của tổ chức, doanh

nghiệp đáp ứng các khía cạnh tiêu chí quá trình
và Báo cáo giới thiệu tổ chức, doanh nghiệp.

Có bằng chứng về cách tiếp cận hệ thống và có
hiệu quả đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu của khía
cạnh tiêu chí

Có phương pháp được triển khai đầy đủ và không

có những điểm yếu hoặc lỗ hổng nghiêm trọng
trong bất kỳ lĩnh vực hoặc đơn vị, bộ phận nào.

Việc học hỏi trong tổ chức, hoạt động đánh giá
và cải tiến một cách có hệ thống và được xây
dựng dựa trên thực tế là các công cụ chính trong
toàn tổ chức, doanh nghiệp.

Có bằng chứng rõ ràng về việc đổi mới như là
kết quả của hoạt động phân tích và chia sẻ trong

toàn bộ tổ chức, doanh nghiệp.

Phương pháp tích hợp, hợp nhất được thực hiện
tốt với việc xác định các nhu cầu cơ bản của tổ

chức, doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí quá

trình và Báo cáo giới thiệu tổ chức, doanh
nghiệp.
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2.2. Các tiêu chí về "Kết quả"

“Kết quả” đề cập đến đầu ra và kết quả của tổ chức, doanh nghiệp trong
việc đạt được những yêu cầu của các Tiêu chí liên quan đến mô tả kết quả. Bồn
yếu tố được sử dụng để đánh giá kết quả là mức độ (Le - Levels), xu hướng (T-

Trends), so sánh (C-Comparisons) và thống nhất (I - Integration):

a) "Mức độ" đề cập đến:

Mức độ hiện tại của hoạt động tại tổ chức, doanh nghiệp.

b) "Xu hướng" để cập đến:

- Tốc độ của việc cải tiến hiệu quả hoạt động hoặc sự bền vững của các hoạt

động có hiệu quả (nghĩa là độ nghiêng của xu hướng số liệu) tại tổ chức, doanh

nghiệp;

- Quy mô (nghĩa là quy mô triển khai) của các kết quả hoạt động tại tổ chức,

doanh nghiệp.

c) "So sánh" đề cập đến:

- Tình hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp liên quan đến những so
sánh với các đối thủ cạnh tranh hoặc các tổ chức, doanh nghiệp tương tự;

- Tình hình hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp liên quan các chuẩn so
sánh hoặc các tổ chức, doanh nghiệp có vị trí đứng đầu ngành.

d) "Thống nhất" đề cập đến:

Việc đo lường các kết quả (thường thông qua việc phân đoạn) đề cập đến
các khách hàng, sản phẩm và dịch vụ quan trọng; các yêu cầu về hoạt động của

thị trường, quá trình và kế hoạch hành động được xác định trong Báo cáo giới

thiệu tổ chức, doanh nghiệp và trong các hạng mục quá trình của tổ chức, doanh
nghiệp;

- Các kết quả của tổ chức, doanh nghiệp bao gồm các chỉ số về hoạt động
trong tương lai;

- Các kết quả của tổ chức, doanh nghiệp thống nhất và xuyên suốt giữa các
quá trình và các đơn vị trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ các mục tiêu

trong toàn tổ chức, doanh nghiệp.

Bảng 2: Hướng dẫn đánh giá và chấm điểm các khía cạnh về kết quả

Phạm vi điểm

0% hoặc 5%

Chú ý: 0% là khi

không có bất cứ
thông tin nào.

Yếu tố

đánh giá
Thống nhất
(I - Integration)

Mức độ

(Le - Levels)

Diễn giải

Không ghi nhận được kết quả trong bất kỳ lĩnh

vực quan trọng nào thuộc nhiệm vụ hoặc lĩnh vực

kinh doanh chính của tổ chức, doanh nghiệp.

It hoặc không có kết quả trong thực hiện công
việc của lĩnh vực được báo cáo của tổ chức,

doanh nghiệp.
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Phạm vi điểm

10%, 15%, 20%,

hoặc 25%

30%, 35%, 40%

hoặc 45%

50%, 55%,60%

hoặc 65 %

Yếu tố

đánh giá

Xu hướng

(T - Trends)
So sánh

(C - Comparisons)

Thống nhất
(I - Integration)

Mức độ

(Le - Levels)

Xu hướng

(T - Trends)

So sánh

(C - Comparisons)

Thống nhất

(I - Integration)

Mức độ

(Le – Levels)

Xu hướng

(T - Trends)

So sánh

(C- Comparisons)

Thống nhất

(I - Integration)

Mức độ

(Le - Levels)

Diễn giải

Không tìm thấy dữ liệu về xu hướng hoặc chủ

yếu lại không phải là dữ liệu xu hướng.
Không có báo cáo về thông tin so sánh.

Kết quả được ghi nhận trong một vài lĩnh vực

quan trọng thuộc nhiệm vụ hoặc lĩnh vực kinh

doanh chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Một vài kết quả hoạt động của tổ chức, doanh
nghiệp được ghi nhận.
- Đã xuất hiện mức độ hoạt động tốt trong một
vài lĩnh vực

Không có hoặc chỉ có một ít dữ liệu về xu
hướng được ghi nhận

Có một vài hoạt động cải tiến trong một số lĩnh

vực.

- Một số xu hướng có tính hạn chế.
Không có hoặc có một ít báo cáo về thông tin so
sánh.

Kết quả được ghi nhận trong nhiều lĩnh vực quan

trọng thuộc nhiệm vụ hoặc lĩnh vực kinh doanh

chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Mức độ hoạt động tốt được ghi nhận trong nhiều

lĩnh vực mà khía cạnh tiêu chí yêu cầu.
Ghi nhận được hoạt động cải tiến trong nhiều

lĩnh vực mà khía cạnh tiêu chí yêu cầu.

- Có bằng chứng của việc phát triển các xu hướng

ở giai đoạn đầu.

Có bằng chứng của việc thu được các thông tin
so sánh ở mức ban đầu.

Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp thể

hiện tập trung vào yêu cầu của khách hàng chính,
thị trường và quá trình.

- Mức độ hoạt động tốt được ghi nhận trong phần
lớn lĩnh vực mà khía cạnh tiêu chí yêu cầu.

- Không có bằng chứng về hoạt động yếu kém
trong các lĩnh vực quan trọng thuộc nhiệm vụ

hoặc lĩnh vực kinh doanh chính của tổ chức,

doanh nghiệp.

Xu hướng
(T- Trends)

- Ghi nhận được xu hướng hoạt động cải tiến

trong phần lớn lĩnh vực mà khía cạnh tiêu chí yêu
cầu.

- Không có bằng chứng của việc thiếu hoặc
không có xu hướng trong các lĩnh vực quan trọng

thuộc nhiệm vụ hoặc lĩnh vực kinh doanh chính

của tổ chức, doanh nghiệp.



Phạm vi điểm

70%, 75%.80%

hoặc 85%

90%, 95% hoặc

100%

Yếu tố

đánh giá
So sánh

(C - Comparisons)

Thống nhất

(I - Integration)

Mức đô

(Le - Levels)

Xu hướng

(T - Trends)

So sánh

(C- Comparisons)

Thống nhất

(I - Integration)

Mức độ

(Le - Levels)

Xu hướng

(T- Trends)

So sánh

(C - Comparisons)
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Diễn giải

Một số xu hướng và mức độ hoạt động hiện tại

được đánh giá với các chuẩn đối sánh và các so

sánh liên quan đã chỉ ra các lĩnh vực hoạt động
từ tốt tới rất tốt.

Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp thể
hiện tập trung vào yêu cầu của khách hàng chính.

thị trường, quá trình và các kế hoạch hành động.

Mức độ hoạt động hiện tại từ tốt tới xuất sắc
trong phần lớn lĩnh vực quan trọng mà khía cạnh
tiêu chí yêu cầu.

- Phần lớn xu hướng hoạt động cải tiến đã được

duy trì lâu dài theo thời gian.
- Phần lớn mức độ hoạt động hiện tại đã được

duy trì lâu dài theo thời gian.

Từ nhiều cho tới phần lớn xu hướng và/hoặc mức

độ hoạt động hiện tại được đánh giá với các

chuẩn đối sánh và/hoặc các so sánh liên quan đã
cho thấy các lĩnh vực có sự lãnh đạo và hoạt động

rất tốt.

Kết quả hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp thể

hiện tập trung và đầy đủ vào yêu cầu của khách
hàng chính, thị trường, quá trình và các kế hoạch
hành động.

Mức độ hoạt động hiện tại là xuất sắc trong phần
lớn lĩnh vực quan trọng mà khía cạnh tiêu chí yêu
cầu.

- Xu hướng hoạt động cải tiến xuất sắc đã được
ghi nhận trong phần lớn lĩnh vực.

Mức độ hoạt động xuất xu sắc thích hợp đã được

ghi nhận trong phần lớn lĩnh vực.

Có bằng chứng của việc chứng tỏ sự dẫn đầu
trong ngành và chuẩn đối sánh trong nhiều lĩnh

vực.



Địa chỉ:

HỌ
C 

VÀ

hụ lục II

ĐĂNG KÝ THAM DU GIAI THƯỞNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

(Kèm theo Thông tư só 3 2026 TT-BKHCN ngày 12.. tháng02năm 2026

của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Tên đầy đủ của tổ chức, doanh nghiệp:

Điện thoại:

Website:

E-mail:

2. Nếu tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc một tổ chức, doanh nghiệp khác,

xin cung cấp các thông tin sau:

Tên tổ chức, doanh nghiệp mà đơn vị trực thuộc:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Email:.

Website:

3. Người liên hệ:

Họ và tên

Chức vụ:

Điện thoại:

Email:
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4. Lĩnh vực hoạt động chính:

5. Các hệ thống quản lý, các công cụ năng suất, chất lượng đang áp dụng:

ISO 9001 ISO14001 ISO 22000 ISO 45000 ISO 50001

ISO 27001 HAСCP5SKaizenKPI☐ Lean ☐6 Sigma ☐

Khác

6. Các năm đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia, Giải thưởng chất lượng

quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương:

V

Tên và loại Giải thưởng đạt được Năm đạt giải

★

7. Tổng doanh thu trong 3 năm gần nhất:

Năm 20 Năm 20 Năm 20

Tỳ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng

8. Sản phẩm, hàng hóa đăng ký tham dự :

8.1. Sản phẩm, hàng hóa (thứ nhất):

Tên sản phẩm, hàng hóa:

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:
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- Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của

sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng

chất lượng quốc gia):

Sản lượng,
số lượng

Thị phần Doanh thu (tỷ

đồng)

Địa điểm sản xuất/cung

cấp sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ chính

8.2. Sản phẩm, hàng hóa (thứ hai):

Tên sản phẩm, hàng hóa:.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:

- Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của

sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng

chất lượng quốc gia):

Sản lượng,

số lượng
Thị phần Doanh thu (tỷ

đồng)
Địa điểm sản xuất/cung
cấp sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ chính

8.3. Sản phẩm, hàng hóa (thứ n):

Tên sản phẩm, hàng hóa:

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn đang áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa:
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- - Mô tả ngắn gọn về chất lượng, mức độ tin cậy, sự vượt trội hoặc độc đáo của

sản phẩm, hàng hóa; sự xuất sắc của sản phẩm, hàng hóa tham dự Giải thưởng

chất lượng quốc gia):

Sản lượng,

số lượng
Thị phần Doanh thu (tỷ

đồng)
Địa điểm sản xuất/cung
cấp sản phẩm, hàng hóa,

dịch vụ chính

Chúng tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn chính xác.

.., ngày....... tháng........ năm.
LÃNH ĐẠO TỎ CHỨC/DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

A
N
G
 
N
G
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Phụ lục III

MẦU BÓ CỦC BẢO CÁO THAM DỰ

GIẢI THUỚNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

(Kèm theo Thông tư so 3./2026/TT-BKHCN ngày 12.  thángo2năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Phần I

GIỚI THIỆU TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP

1. Mô tả tổ chức, doanh nghiệp

1.1. Môi trường tổ chức, doanh nghiệp

a) Sản phẩm, hàng hóa cung cấp

b) Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và văn hóa

c) Hồ sơ lực lượng lao động

d) Tài sản

đ) Môi trường pháp lý

2. Bối cảnh chiến lược của tổ chức, doanh nghiệp

2.1. Môi trường cạnh tranh

a) Vị thế cạnh tranh

b) Những thay đổi về tính cạnh tranh

c) Dữ liệu so sánh

2.2. Bối cảnh chiến lược

2.3. Hệ thống cải tiến hiệu suất

1. Lãnh đạo

Phần II

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

1.1. Cách thức ban lãnh đạo dẫn dắt tổ chức, doanh nghiệp

1.1.1. Sứ mệnh, tầm nhìn và các giá trị cốt lõi

a) Thiết lập sứ mệnh, tầm nhìn, và các giá trị cốt lõi

b) Thúc đẩy việc tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức

1.1.2. Trao đổi thông tin

1.1.3. Thúc đẩy sự tập trung vào hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp

a) Thiết lập môi trường cho sự thành công

B
O

K
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b) Thiết lập môi trường tập trung vào hành động

1.2. Cách thức quản trị tỗ chức, doanh nghiệp và đóng góp cho xã hội

1.2.1. Quản trị tỗ chức, doanh nghiệp

a) Hệ thống quản trị

b) Đánh giá hiệu suất

c) Hiệu suất của tổ chức, doanh nghiệp

1.2.2. Tuân thủ pháp luật và hành vi đạo đức

a) Tuân thủ pháp luật và quy định

b) Hành vi đạo đức

1.2.3. Đóng góp cho xã hội

a) Lợi ích xã hội

b) Hỗ trợ cộng đồng

2. Chiến lược

2.1. Xây dựng chiến lược

2.1.1 Quá trình xây dựng chiến lược

a) Quá trình hoạch định chiến lược

b) Nội dung chiến lược

c) Các cơ hội chiến lược và quản lý rủi ro

d) Thuê ngoài và năng lực cốt lõi

2.1.2. Mục tiêu chiến lược

a) Mục tiêu chiến lược chính

b) Xem xét tương quan

2.2. Thực hiện chiến lược

2.2.1. Xây dựng và triển khai kế hoạch hành động

a) Kế hoạch hành động

b) Thực hiện kế hoạch hành động

c) Phân bổ nguồn lực

d) Các kế hoạch về lực lượng lao động

đ) Thước đo hiệu suất

e) Hiệu suất dự kiến

2.2.2. Điều chỉnh kế hoạch hành động
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3. Khách hàng

3.1. Lắng nghe và xác định sản phẩm, hàng hóa để đáp ứng nhu cầu
của khách hàng

3.1.1. Lắng nghe khách hàng

a) Khách hàng hiện tại

b) Khách hàng tiềm năng

3.1.2. Phân khúc khách hàng và đề xuất sản phẩm, hàng hóa

a) Phân khúc khách hàng

b) Đề xuất sản phẩm, hàng hóa

3.2. Xây dựng mối quan hệ và nâng cao trải nghiệm của khách hàng)

3.2.1. Tråi nghiệm của khách hàng

a) Quản lý mối quan hệ

b) Tiếp cận và hỗ trợ khách hàng

c) Quản lý khiếu nại của khách hàng

d) Đối xử công bằng

3.2.2. Xác định mức độ hài lòng, không hài lòng và sự gắn kết của khách

hàng

4. Đo lường, phân tích và quản lý tri thức

4.1. Đo lường, phân tích, xem xét và cải thiện hiệu suất

4.1.1. Đo lường hiệu suất

a) Thước đo hiệu suất

b) Dữ liệu so sánh

4.1.2. Phân tích, xem xét và cải thiện hiệu suất

4.2. Quản lý thông tin và tài sẵn tri thức

4.2.1. Dữ liệu và thông tin

a) Chất lượng dữ liệu và thông tin

b) Tính sẵn sàng của dữ liệu và thông tin

c) An ninh mạng

4.2.2. Tri thức của tổ chức, doanh nghiệp

a) Quản lý tri thức

b) Các phương pháp thực hành tốt

4.2.3 Theo đuổi sự đổi mới
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5. Lực lượng lao động.

5.1. Xây dựng môi trường làm việc hiệu quả và mang tính hỗ trợ cho

lực lượng lao động

5.1.1. Khả năng và năng lực của lực lượng lao động

a) Nhu cầu về khả năng và năng lực của lực lượng lao động

b) Tuyển dụng, đào tạo lực lượng lao động

c) Thay đổi lực lượng lao động

d) Thực hiện công việc

5.1.2 Môi trường làm việc

a) Môi trường nơi làm việc

b) Thù lao và phúc lợi của lực lượng lao động

5.2. Gắn kết lực lượng lao động để duy trì và đạt hiệu suất cao

5.2.1. Đánh giá sự gắn kết lực lượng lao động

a) Thúc đẩy sự gắn kết

b) Đánh giá sự gắn kết

5.2.2. Văn hóa của tổ chức, doanh nghiệp

5.2.3. Quản lý và phát triễn hiệu suất

a) Quản lý hiệu suất

b) Phát triển hiệu suất

c) Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp và kế nhiệm

d) Công bằng và hòa nhập

6. Vận hành

6.1. Thiết kế, quản lý và cải tiến các sản phẩm, hàng hóa và quy trình
làm việc chính

6.1.1. Thiết kế sản phẩm, hàng hóa và quy trình

a) Các yêu cầu về sản phẩm, hàng hóa

b) Thiết kế sản phẩm, hàng hóa

c) Các yêu cầu của quy trình

d) Thiết kế quy trình

6.1.2. Quản lý và cải tiến quy trình

a) Thực hiện quy trình

b) Cải tiến quy trình
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6.2. Quản lý có hiệu quả hoạt động

6.2.1. Hiệu lực và hiệu quả hoạt động

6.2.2. Quán lý mạng lưới cung ứng

6.2.3. Sự an toàn, tính liên tục và khả năng phục hồi trong kinh doanh, và

quản lý rủi ro

a) Sự an toàn

b) Tính liên tục và khả năng phục hồi trong kinh doanh

c) Quản lý rủi ro

7. Kết quả

7.1. Kết quả về sản phẩm, hàng hóa và quá trình

a) Kết quả về sản phẩm, hàng hóa

b) Kết quả về hiệu lực và hiệu quả quá trình

c) Kết quả về quản lý mạng lưới cung ứng

7.2. Kết quả về khách hàng

a) Sự hài lòng của khách hàng

b) Gắn kết của khách hàng

7.3. Lực lượng lao động

a) Kết quả về khả năng và năng lực của lực lượng lao động

b) Môi trường làm việc

d) Phát triển lực lượng lao động

7.4. Kết quả về lãnh đạo và quản trị

a) Lãnh đạo

b) Quản trị

c) Tuân thủ pháp luật và quy định

d) Đạo đức

7.5. Kết quả về tài chính và chiến lược

a) Kết quả tài chính

b) Kết quả về thị trường

c) Kết quả thực hiện chiến lược và đổi mới
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O Phụ lục IV

MẪU BIEU TRUNG GIÁI THƯỚỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA,

MAU CUP GIẢI THƯỜNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA,
NỘI DUNG GIÂY CHƯNG NHẬN SẢN PHÂM, HÀNG HÓA ĐẠT

GIÀI THƯỜNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

(Kèm theo Thông tư soQ3../2026/TT-BKHCN ngày 12.tháng2năm 2026

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Mẫu và cách thể hiện biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia

Mẫu cúp Giải thưởng chất lượng quốc gia

Nội dung Giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đạt Giải Vàng chất lượng

quốc gia và Giấy chứng nhận sản phẩm, hàng hóa đạt Giải Bạc chất lượng

quốc gia
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1. Mẫu và cách thể hiện biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia

1.1. Mẫu biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia

Ghi chú:

XXXXXXXXX

Hình 1: Hình dạng biểu trưng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Phần chữ phía dưới "XXXXXXXXX" thể hiện tên Giải thưởng chất lượng quốc gia bằng Tiếng
Việt hoặc Tiếng Anh, chữ không chân.

Cụ thể như sau:

Tên tiếng Việt

GIẢI THƯỞNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

Tiếng Anh

VIETNAM QUALITY AWARD
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1.2. Cách thể hiện biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm,

hàng hóa, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt
giải

YYYY

XXXXXXXXX

Hình 2: Cách thể hiện biểu trưng Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm,

hàng hóa, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt giải

Ghi chú:

1) Phần chữ YYYY tại vị trí góc trên bên trái của biểu trưng thể hiện năm đạt giải của sản
phẩm, hàng hóa. Tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa đạt giải khi sử dụng biểu trưng

này phải ghi rõ năm đạt giải tại vị trí góc trên bên trái của biểu trưng

2) Phần chữ phía dưới “XXXXXXXXX” thể hiện "loại Giải thưởng" tặng cho sản phẩm, hàng

hoá của tổ chức, doanh nghiệp. Nội dung chữ được thể hiện bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh,
chữ không chân

Cụ thể như sau:

Tên tiếng Việt Tiếng Anh

GIẢI VÀNG CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA VIETNAM EXCELLENCE

GIẢI BẠC CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA VIETNAM BEST QUALITY
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2. Mẫu cúp Giải thưởng chất lượng quốc gia

2.1. Hình dạng và kích thước cúp Giải Vàng chất lượng quốc gia

80 mm15 mm

AIEINAM

GIAI VANG

CHÁT LƯƠND Dлеп

NCE

2
6202

TENEN DOANH NEP

TEN SAN 2AM

125 mm

1
7
0
 m
m

6 mm

10 mm

70 mm

Hìnhh 2.1. Hình dạng và kích thước mặt trước và mặt bên

Cúp Giải Vàng chất lượng quốc gia

8
 
m
m
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2.2. Hình dạng và kích thước cúp Giải Bạc chất lượng quốc gia

80 mm

VIETNAM BEST QUALITY

GIẢI BAC

CHẤT LƯƠNG QUỐC GIA

2026

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN SẢN PHAM

125 mm

1
7
0
 
m
m

70 mm

Hình 2.2. Hình dạng và kích thước mặt trước và mặt bên

Cúp Giải Bạc chất lượng quốc gia

10

8
 m
m

6 mu

15 mm
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3. Nội dung Giấy chứng nhận sản phẩm hàng hóa đạt Giải thưởng chất

lượng quốc gia

3.1. Nội dung Giấy chứng nhận sản phẩm hàng hóa đạt Giải Vàng chất lượng

quốc gia

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỨNG NHẬN

SẢN PHẨM  ..... Tên sản phẩm, hàng hóa đạt giải)

TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP  .... (Tên tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm,
hàng hóa đạt giải)

được tặng

GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

NĂM

Tại Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày ..... tháng ...  năm .....

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hà Nội, ngày tháng năm ......

BỘ TRƯỞNG
(ký tên và đóng dấu)
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3.2. Nội dung Giấy chứng nhận sản phẩm hàng hóa đạt Giải Bạc chất lượng

quốc gia

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHỨNG NHẬN

SẢN PHÁM .... (Tên sản phẩm, hàng hóa đạt giải)

TỎ CHỨC, DOANH NGHIỆP ... (Tên tổ chức, doanh nghiệp có sản phẩm,
hàng hóa đạt giải)

được tặng

GIẢI BẠC CHÁT LƯỢNG QUỐC GIA

NĂM.....

Tại Quyết định số /QĐ-BKHCN ngày .... tháng .....  năm .....

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Hà Nội, ngày tháng năm......
BỘ TRƯỞNG

(ký tên và đóng dẫu)
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